
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số: 122/QĐ-SXD  ngày 25 tháng 10 năm 2023 của  Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)

Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên
môn Lĩnh vực cấp Chứng chỉ Hạng Ghi chú

1 Hồ Phan Vĩnh Khiêm 09/10/1993 Cao đẳng kỹ thuật
xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III

2 Đặng Quang Hên 12/9/1991
Cao đẳng công

nghệ kỹ thuật xây
dựng DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III

3 Phạm Thị Bạch Diệp 12/12/1993 Cao đẳng Quản lý
xây dựng

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III

4 Nguyễn Văn Hoàn 29/9/1988 Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II

5 Nguyễn Thanh Ca 06/8/1986

Cao đẳng công
nghệ kỹ thuật
công trình xây

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III

6 Hoàng Văn Tuấn 22/9/1989

Cao đẳng công
nghệ kỹ thuật xây
dựng dân dụng  và

công nghiệp

Định giá xây dựng III

7 Nguyễn Văn Duy 10/6/1989
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và công
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

8 Nguyễn Cao Hướng 20/7/1988
Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công

trình
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II

9 Trần Ngọc Thạch 06/5/1996 Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III

Định giá xây dựng III

10 Nguyễn Phong Vũ 23/9/1962 Kiến trúc sư thiết
kế kiến trúc

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp III

11 Võ Đình Túc 02/11/1984
Trung cấp Trắc
địa Công trình;

Kỹ sư cầu đường

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình Giao
thông) II

Khảo sát địa hình III

12 Nguyễn Văn Bang 20/10/1981 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Định giá xây dựng III

13 Đinh Tuấn Hân 21/5/1994
Kỹ sư xây dựng
công trình giao

thông
Định giá xây dựng III

14 Hứa Lên 27/11/1980 Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (Đường bộ) II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ) II

Định giá xây dựng II

15 Hà Mạnh Dũng 12/4/1978 Kỹ sư địa chất
công trình Khảo sát địa chất công trình II

16 Nguyễn Phong Vũ 23/9/1962 Kiến trúc sư thiết
kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc công trình

Thiết kế kiến trúc trong đồ án: quy hoạch đô thị, quy hoạch  nông thôn, thiết
kế đô thị

Thiết kế kiến trúc cảnh quan

Thiết kế nội thất

Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình

Đánh giá kiến trúc công trình

Thẩm tra thiết kế kiến trúc
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